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	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	I. LÝ THUYẾT: (7 điểm)
1. Em hãy trình bày một số vấn đề dân cư, xã hội châu Phi: (2 điểm)

	- Châu Phi là một châu lục có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân số tăng nhanh. Tuổi thọ thấp.
- Châu Phi chiếm gần 14% dân số thế giới nhưng tập trung hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
- Thực tế còn nhiều cuộc xung đột tại Bờ Biển Ngà (Cốt – Đi – Voa, Công – gô, Xu- đăng, Xô-ma-li), đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người.
- Tình trạng dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ, xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật đã và đang đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người châu Phi.
- Các nước nghèo ở châu Phi đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức về y tế, giáo dục, lương thực trên thế giới thông qua các dự án chống đói nghèo, bệnh tật. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã gửi chuyên gia sang giảng dạy và tư vấn kỹ thuật cho một số nước châu Phi.
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	2. a.Hãy cho biết EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. (1 điểm)

	- EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được lưu thông tự do giữa các nước thành viên và sử dụng mọt đồng tiền chung ( Ơ-rô) . Nhờ những thành công này, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.
- Số liệu dẫn chứng.
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	b. Tại sao nói, EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. (2 điểm).
	- Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu. Các nước thuộc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán vớin hau và có chung một mức thuế trong quan hệ thưng mại với các nước ngoài EU.
Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại.
- EU là bạn hàng lớn nhất của cac nước đang phát triển. Tuy nhiên, EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của Tổ chức Thương mại (WTO) khi hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng “nhạy cảm” như than, sắt và trợ cấp cho hàng nông sản của EU, làm cho giá nông sản của họ thấp hơn so với giá cả của thị trường thế giới.
- Số liệu dẫn chứng.
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	3.Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm. Theo em, những vấn đề đặt ra cần giải quyết là gì? (2 điểm)

	- Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang diễn ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Điều đó đã dẫn đến sự suy giảm chất lượng nguồn nước và không khí.
- Nguyên nhân: rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, khói bụi công nghiệp chưa qua xử lý xả ra môi trường.
- Hậu quả: môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước cho sinh hoạt và hoạt động nông nghiệp, công nghiệp bị ảnh hưởng theo.
- Vấn đề đặt ra là:
(-) Tuyên truyền người dân của mọi quốc gia trong việc giữ gìn và bảo vệ chung môi trường.
(-) Xử lý nghiêm minh, đặc biệt nghiêm minh đối với những trường hợp cá nhân, tổ chức tái phạm.
(-) Tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng và cấm chặt phá rừng.
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	II. BÀI TẬP: (3 điểm).
1.a Vẽ biểu đồ đường thể hiện (2 điểm) 
	- Biểu đồ hình đường, có đủ đơn vị, năm, tên biểu đồ, bảng chú giải, khoảng cách năm.
- Biểu đồ có yếu tố thẩm mỹ.
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	b. Nhận xét biểu đồ. ( 1 điểm)
	- Tổng nợ của các nước đang phát triển tăng liên tục từ 1990 đến 2004. Tuy nhiên, tổng nợ tăng nhanh đạt mức gần gấp đôi từ 1990 đến 1998: do các nước đang ở trong quá trình đầu của quá trình phát triển, cần nhiều vốn để nhập khẩu máy móc, xây dựng cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế.
- Tổng nợ từ 1998 đến 2004 có tăng nhưng mức tăng chậm: Do nền kinh tế các nước đã đi vào ổn định và dần có tích lũy.
	0,5đ




0,5đ


----HẾT----

